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ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 12 

Thời gian 45 phút - Học kì 1 - Năm học 2015 – 2016

Câu 1 (2.5 điểm) Trình bày chiến lược phát triển dân số hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động nước ta.

Câu 2 (2.5 điểm) Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta

Câu 3 (1 điểm ) Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam, kể tên các cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên

Câu 4 ( 1 điểm) Cho bảng số liệu : Giá trị sản xuất cây lương thực của Việt Nam, hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cây lương thực.

Đơn vị : tỉ đồng

	Năm
	1990
	1995
	2000
	2005

	Lương thực
	33289,6
	42110,4
	55163,1
	63852,5


Câu 5 (3 điểm) Cho bảng số liệu : Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế Việt Nam ( đơn vị : %), hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế và nhận xét sự thay đổi cơ cấu.
	Năm
	2000
	2002
	2004
	2006

	Nông - lâm - ngư nghiệp 
	61,9
	60,3
	58,8
	57,3

	Công nghiệp - xây dựng
	15,4
	16,5
	17,3
	18,2

	Dịch vụ
	22,7
	23,2
	23,9
	24,5


(Học sinh được sử dụng Atlat địa lý Việt Nam)

-HẾT-
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ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 11 

Thời gian 45 phút - Học kì 1 - Năm học 2015 – 2016

Câu 1 (2,5 điểm) Trình bày điều kiện tự nhiên miền Tây Hoa Kì

Câu 2 (2,0 điểm) Việc sử dụng đồng tiền chung Euro mang lại lợi ích gì cho thị trường chung Châu Âu

Câu 3 (2,5 điểm) Kể tên các trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn của Hoa Kì, và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp của Hoa Kì
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Câu 4 ( 3 điểm) Vẽ biểu đồ cột thể hiện số dân Hoa Kì giai đoạn 1940-2005 (đơn vị : triệu người) và nhận xét

	Năm 
	1940
	1960
	1980
	2005

	Số dân
	132
	179
	227
	296,5


- HẾT-
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Thời gian 45 phút - Học kì 1 - Năm học 2015 – 2016

Câu 1 (2.5 điểm) Trình bày chiến lược phát triển dân số hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động nước ta.

- Tuyên truyền và thực hiện chính sách KHHDS có hiệu quả. (0.5 đ)
- Xây dựng chích sách chuyển cư, phân bố dân cư, lao động hợp lý giữa các vùng.(0.5 đ)
- Quy hoạch và có chính sách thích hợp nhằm đáp ứng xu thế chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn và thành thị.(0.5 đ)
- Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, đẩy mạnh đào tạo người lao động có tay nghề cao, có tác phong công nghiệp.(0.5 đ)
- Đầu tư, Phát triển công nghiệp ở miền núi và ở nông thôn nhằm sử dụng tối đa nguồn lao động của đất nước.(0.5 đ)
Câu 2 (2.5 điểm) Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta

- Dân số hoạt dộng kinh tế ở nước ta chiếm 51,2% tổng số dân (42,53 triệu người), mỗi năm tăng hơn 1 triệu lao động.(0.25 đ)
(Là lực lượng quyết định phát triển kinh tế đất nước.

- Người lao động cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sx.(0.5 đ)
- Chất lượng lao động ngày được nâng cao, nguồn lao động đã qua đào tạo chiếm 25,0%.(0.5 đ)
(Vẫn chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay, nhất là lao động có trình độ cao.(0.25 đ)
- Chất lượng lao động các vùng không đồng đều.(0.5 đ)
- Có sự chênh lệch khá lớn về chất lượng lao động giữa thành thị và nông thôn.(0.5 đ)
Câu 3 (1 điểm ) Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam, kể tên các cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên :  Cà phê, chè, cao su, hồ tiêu ...(0.25 đ/cây)
Câu 4 ( 1 điểm) Cho bảng số liệu : Giá trị sản xuất cây lương thực của Việt Nam, hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cây lương thực.(0.25 đ/số liệu)
Đơn vị : %

	Năm
	1990
	1995
	2000
	2005

	Lương thực
	100
	126,5
	165,7
	191,8


Câu 5 (3 điểm) vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế và nhận xét sự thay đổi cơ cấu.
- Vẽ biểu đồ ( 2 điểm) vẽ đúng loại, đầy đủ chi tiết

- Vẽ sai loại : 00 điểm

- Thiếu 1 chi tiết : Trừ 0.25 đ

- Vẽ bút chì : trừ 0.5 điểm

- Nhận xét (1 điểm) đúng, đủ số liệu: Khu vực 1 giảm liên tục...khu vực 2 và 3 tăng liên tục...khu vực 1 chiếm tỉ trọng cao nhất...thấp nhất là khu vực 2....còn lại là khu vực 3...

- Nhận xét thiếu hoặc thiếu số liệu : Trừ 0.5 điểm 

- HẾT-
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Thời gian 45 phút - Học kì 1 - Năm học 2015 – 2016

Câu 1 (2,5 điểm) Trình bày điều kiện tự nhiên miền Tây Hoa Kì

- ĐỊA HÌNH : Núi cao Coocdie(0.25 đ), đồng bằng nhỏ ven TBD(0.25 đ)
- KHÍ HẬU:  - Vùng núi: Hoang mạc, bán hoang mạc(0.25 đ)
            - Ven biển: ôn đới hải dương, cận nhiệt(0.25 đ)
- TÀI NGUYÊN: Kim loại màu(0.25 đ), tài nguyên năng lượng(0.25 đ), rừng, đất đai màu mỡ(0.25 đ)
-THUẬN LỢI PHÁT TRIỂN: Công nghiệp khai khoáng(0.25 đ), năng lượng(0.25 đ), trồng trọt, lâm nghiệp(0.25 đ)
Câu 2 (2,0 điểm) Việc sử dụng đồng tiền chung Euro mang lại lợi ích gì cho thị trường chung Châu Âu

-Tác dụng nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu (0.5 đ)
-Thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ(0.5 đ)
-Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU (0.5 đ)
- Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia. (0.5 đ)
Câu 3 (2,5 điểm) Kể tên các trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn của Hoa Kì, và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp của Hoa Kì

- Các Trung tâm CN : NewYork, Philadenphia, Ditroi, chicago, Los angelet(1,0 đ)
- Sản xuất công nghiệp tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc với các ngành công nghiệp truyền thông.(0.75 đ)
- Hiện nay, sản xuất công nghiệp mở rộng xuống vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương với các ngành công nghiệp hiện đại.(0.75 đ)
Câu 4 ( 3 điểm) Vẽ biểu đồ cột thể hiện số dân Hoa Kì giai đoạn 1940-2005 (đơn vị : triệu người) và nhận xét

- Vẽ biểu đồ ( 2 điểm) vẽ đúng loại, đầy đủ chi tiết

- Vẽ sai loại : 00 điểm

- Thiếu 1 chi tiết : Trừ 0.25 đ

- Vẽ bút chì : trừ 0.5 điểm

- Nhận xét (1 điểm) đúng, đủ số liệu

- Nhận xét thiếu số liệu : Trừ 0.5 điểm 

- HẾT-

